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	TT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc
	Ghi chú

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	4

	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	Ông Lộc

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	3
	Ông Dũng, Ông Đệ, Bà Minh

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Giảng viên  
	242
	

	1
	Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc      
	12
	

	
	Trưởng phòng 
	8
	TCHCTH (Thiện)
KH-TC (Kính)
Thiết bị VTư (Viết Dũng)
QT-DV (Liêm)

Khảo thí và ĐB CL (Tuấn)
Tuyển sinh – Đào tạo (Sĩ)
QLKH - HTQT (Trang)
CTCT-HSSV (Cảnh)

	
	Trưởng Trung tâm 
	3
	TT Truyền thông TV (Việt)
TT Y tế (Uyên)
TT Quan hệ DN (Phương)
TT Đào tạo Lý Tự Trọng (Ông Lộc kiêm chức)
TT tiếng Đức (Ông Lộc kiêm chức)

	
	Tổ trưởng
	1
	Tổ TT-PC (Thanh Lâm)

	2
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc 
	16
	

	
	Phó Trưởng phòng 
	14
	TCHC 2 (Hoa, Nam)
KHTC 2 (K.Dung + ĐN 1)
Thiết bị Vtư (Chiến)
QT – DV 2 (Thành, Lâm)
Khảo thí và ĐB CL 2 (Đào, Nhân)
TS - Đào tạo 2 (Tấn + ĐN 1)
QLKH – HTQT (ĐN 1)
CTCT-HSSV 2 (Lợi + ĐN 1: Nhuận)

	
	Phó Trưởng Trung tâm 
	1
	TT Truyền thông TV (Thiện)

	
	Tổ phó
	1
	Tổ TT-PC (Nghĩa)

	3
	Giảng viên 
	213
	· KHCB 43 (1 TK + B. Hồng HĐT) + ĐN 4
· LLCT 16 (2 PTK)
· CN Cơ khí  27 (1TK + 1 PTK) + ĐN 4
· CNTT 27 (1TK + 2 PTK + Ô Hùng HĐT)

· CN Động lực 22 (1TK + 1 PTK) + ĐN 4
· CN Điện – Đtử 33 (1 TK + 1 PTK) + ĐN 3
· CN Nhiệt – Lạnh 14 (1 PTK) + ĐN 4
· CN may TT 12 ( 1 TK) + ĐN 4
· Kinh tế 15 ( 1 TK) + ĐN 3
· Xây dựng (ĐN 4)

	4
	Giảng viên phụ trách công tác Đoàn

	0
	Ông Hữu Thiện (kiêm nhiệm)

	5
	Giảng viên Tư vấn tâm lý
	1
	Lê Chi

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
	135
	

	1 
	Kế toán
	8
	KHTC 6 (T.Dung, Thoa, Vân, Hưng, Ngọc, Nhân)
TCHCTH (Quỳnh)

TT Đào tạo LTT (Tâm)

	2 
	Thủ quỹ
	1 
	Thắm

	3 
	Văn thư
	1
	Sa

	4 
	Y tế
	3
	L Anh, Huyền, Nhàn

	5 
	Thư viện
	6
	 Thúy, Hà, Hậu, Trang, Lộc, Cảnh

	6 
	Thiết bị
	2
	Oanh, Nhung

	7 
	Bảo vệ
	11 
	Ô. Tấn, Ô. Anh, Ô. Hưng, Ô. Thành, Ô. Phát, Ô. Phúc, Ô. Tuấn, Ô. Vũ, Ô. Phú, Ô. Nhàn, B. Tuyết

	8 
	Phục vụ
	20
	B. Lệ, B. Phím, B. Xuyên, B. Vãng, B. Minh, B. Trang, B. Thu, B. Hoa, B. Nga, B. Loan, B. Quyết, B. Lý, B. Hương, B. Điệp, B. Thủy, B. Thiện, Ô. Sơn, B. Hồng, B. Nhung, Ô. Quí

	9 
	Giáo vụ
	11 
	KHCB (Thảo)

LLCT (Chung)
CN Cơ khí (Trân)

Động lực (Nguyễn T Tuyết)

Điện – Đtử  (Giang)

CNTT (Hà)

CN Nhiệt – Lạnh (Võ T Tuyết)

CN may TT (Yến)

Kinh tế (Ngân)

TT QHDN (Khuyên, ĐN 1: Tất)

	10 
	Đào tạo
	9
	TS - Đào tạo (Ly, Thơ, Mai, Thảo, Vượng, Phương, Thịnh, Khánh, Tiến)

	11 
	Quản sinh
	14
	- Ô. Hiệp, B. Kim Anh, Ô. Lương, B. Dương, B. Chi, Ô. Thanh, Ô. Thắng, B. Thu Hà, Phước, B  Nhung

- Ô. Long, Ô Vũ, Ô. Lý, Ô. Dũng (KTX)

	12 
	Nhân viên phòng máy
	3
	CNTT (M Dũng, V Dũng, Tuấn)

	13 
	Lái xe
	1
	Thanh

	14 
	Ghi danh
	2
	TT Đào tạo LTT (Thắm, Thành)

	15 
	Kỹ thuật
	15
	QT – DV 12 (Phú, Quang, Thịnh, Tấn, Tuấn, Kiệt, Triết, Hiệp, Lợi, ĐN 3)
CN Cơ khí 2 (Nhận, Nam) 
CN Động lực (Khang)

	16 
	Thủ kho
	1
	Mai

	17 
	Tổ chức nhân sự
	5
	N. Phượng, Yến, Liễu, Thắng, ĐN 1

	18 
	Hành chính
	4 
	TCHC 4 (A. Phượng, Chì, ĐN 2)


	19 
	Cung ứng vật tư
	0
	Chiến

	20 
	Nhân viên Quản lý Cơ sở vật chất
	3
	QT – DV (Trong, Thủy, Hương)

	21 
	Khoa học công nghệ
	2
	QLKH – HTQT 2 (Dũng, Minh)

	22 
	Quan hệ quốc tế
	1
	ĐN 1

	23 
	Đánh máy (NV tổng hợp)
	3
	CTCT-HSSV (Nữ, Hiếu)

Tổ TT-PC (Hòa)

	24 
	Nhân viên phụ trách Công tác khảo thí 
	6
	 V.Sơn, T.Sơn, Nhi, Thủy, ĐN 2 (Ng.Anh, Thùy)

	25 
	Nhân viên phụ trách Thanh tra  
	3
	Ô. Hoàng, Ô. Minh Phong, Ô. Định

	26 
	Nhân viên phụ trách Pháp chế 
	0
	Ông Nghĩa (kiêm nhiệm)

	
	Tổng cộng
	381
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